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14

Đặt vấn đề
Hội đồng nhân dân (HĐND) là cơ quan quyền lực 

nhà nước ở địa phương, có thẩm quyền riêng, do Nhân 
dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước Nhân dân. HĐND 
được tổ chức và hoạt động theo quy định của Hiến pháp, 
luật và theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên để bảo đảm 
tính đồng bộ, thống nhất. Trong bối cảnh nhiều quy định 
của Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 
02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) 
khóa 11 ban hành Quy chế hoạt động của HĐND (Nghị 
quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11) đã không còn phù 
hợp nên việc ban hành quy chế làm việc mới, hướng 

* Phó Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội
** Trung tâm Nghiên cứu pháp luật về Hành chính - Nhà nước, Viện Nghiên cứu lập pháp
1. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, “Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 

lần thứ 10”, https://dangcongsan.vn/tieu-diem/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tai-hoi-nghi-trung-uong-
lan-thu-10-678214.html, truy cập ngày 23/10/2024.

dẫn chung về hoạt động của HĐND cấp tỉnh là rất cần 
thiết. Qua đó, góp phần bảo đảm tính thống nhất, đồng 
bộ trong tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước, phát 
huy tính chủ động, sáng tạo của HĐND cấp tỉnh, hiện 
thực hóa chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền 
với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, 
địa phương chịu trách nhiệm”1 của Đảng và Nhà nước 
trong bối cảnh hiện nay.

1. Quan niệm về quy chế mẫu hoạt động của Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh 

1.1. Khái niệm quy chế 
Theo Từ điển tiếng Việt, quy chế là “tổng thể những 
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điều quy định nhằm làm cho một việc nào đó thành có 
nền nếp, có tổ chức”2. Quan điểm khác cho rằng: “Quy 
chế là văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc quy 
phạm xã hội do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành 
theo một trình tự, thủ tục nhất định, có hiệu lực đối với 
các thành viên thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chế”3. 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, quy chế là “văn 
bản nêu các điều, khoản quy định thành chế độ hoạt động 
chung của tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính 
trị hoặc trong xã hội để các thành viên có liên quan thi 
hành, nhằm bảo đảm sự thống nhất hành động, tinh thần 
kỷ luật, hiệu quả công việc và mục tiêu cần đạt tới”4. 

Như vậy, quy chế là văn bản có chứa quy phạm pháp 
luật hoặc quy phạm xã hội do cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền ban hành theo một trình tự, thủ tục nhất định, có 
hiệu lực đối với các thành viên thuộc phạm vi điều chỉnh 
của quy chế. 

1.2. Khái niệm quy chế mẫu 
Theo nghĩa chung nhất, chữ “mẫu” trong tiếng Việt 

được hiểu là: (i) Một dạng, một khuôn thức, một mô 
hình hay một tập hợp các quy tắc dựa vào chúng có thể 
tạo nên những sự vật hoặc các bộ phận của sự vật (một 
chiếc ô tô mẫu là mô hình để dựa vào đó có thể sản xuất 
hàng loạt); (ii) Mẫu hình trong ngôn ngữ học dùng để 
chỉ một lớp các phần tử có nhiều tính chất tương tự nhau. 

Theo đó, từ mẫu, đến mẫu hình rồi khuôn mẫu đều 
toát lên những điểm chung, đó là các giá trị chung, có 
ý nghĩa, có thể và cần phải được duy trì và được tái tạo 
lại trong đời sống với muôn hình, muôn vẻ của của nó. 
Theo đó, quy chế mẫu được hiểu là văn bản quy định 

2. Hoàng Phê (Chủ biên) (1997), “Từ điển tiếng Việt”, Trung tâm từ điển, Nxb. Đà Nẵng.
3. TS. Bùi Ngọc Thanh, “Nguyên tắc xây dựng Quy chế mẫu hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương”, tham luận tại Hội thảo: “Cơ sở lý luận xây dựng Quy chế mẫu hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương” do Ban Công tác đại biểu và Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp tổ chức tại Hà Nội, tháng 4/2024.

4. Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam (2003), “Từ điển Bách khoa Việt Nam”, tập 3, Nxb. Từ 
điển Bách khoa, Hà Nội.

5. Trích Cương lĩnh năm 2011: “Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự phân 
công, phân cấp, đồng thời bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của trung ương”.

6. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII”, tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 
Hà Nội, tr. 175.

những vấn đề chung do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
ban hành để tạo cơ sở pháp lý cho các chủ thể bên trong 
hoặc cấp thấp hơn ban hành các quy chế cụ thể.

Từ những phân tích trên, có thể hiểu: Quy chế mẫu 
hoạt động của HĐND cấp tỉnh là văn bản quy phạm 
pháp luật được ban hành bằng nghị quyết của UBTVQH 
hội nhằm hướng dẫn HĐND cấp tỉnh hoạt động theo 
đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã được pháp luật 
quy định. 

2. Cơ sở chính trị, pháp lý xây dựng quy chế mẫu 
hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở nước 
ta hiện nay

2.1. Về cơ sở chính trị
Đổi mới tổ chức, tăng cường hoạt động của HĐND 

nói chung và HĐND cấp tỉnh nói riêng là chủ trương 
lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, được đề cập 
trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)5, 
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị 
lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 
về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 
bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả” và nhiều nghị quyết Đại hội của Đảng qua 
các nhiệm kỳ.

 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng đã gắn việc đổi mới chính quyền địa phương 
với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
và hoàn thiện thể chế, nhấn mạnh: “Tiếp tục đổi mới tổ 
chức và hoạt động của Quốc hội và HĐND”6; “Tiếp tục 
hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với 
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địa bàn nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính, 
kinh tế đặc biệt theo luật định; thực hiện và tổng kết việc 
thí điểm chính quyền đô thị nhằm xây dựng, vận hành 
các mô hình quản trị chính quyền đô thị theo hướng tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”7; “củng cố, hoàn thiện 
hệ thống chính quyền địa phương, phân định rõ trách 
nhiệm, quyền hạn giữa trung ương và địa phương”8. 
“Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế địa phương và 
kinh tế vùng trên cơ sở phát huy hiệu quả các tiềm năng, 
thế mạnh của từng vùng, địa phương. Đổi mới phân cấp 
ngân sách nhà nước, phân định rõ nguồn thu, nhiệm vụ 
chi của các cấp ngân sách theo hướng tăng cường vai trò 
chủ đạo của ngân sách trung ương, đồng thời, bảo đảm 
tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khuyến khích và thúc 
đẩy sáng tạo của chính quyền địa phương”9… Mục tiêu 
hướng tới là khắc phục tình trạng “tổ chức và hoạt động 
của chính quyền địa phương chưa đổi mới mạnh mẽ; 
chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền chưa thật rõ 
ràng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động còn hạn chế”10.

Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII, lần đầu 
tiên, Bộ Chính trị ban hành 06 nghị quyết về phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 06 vùng 
của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 204511. 
Đây là những chủ trương, chính sách mở ra cơ hội lớn 
cho phát triển nhưng cũng đặt trách nhiệm lớn hơn cho 
chính quyền địa phương nói chung và HĐND cấp tỉnh 
nói riêng. Đặc biệt, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 
09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 
giai đoạn mới đã đặt ra yêu cầu: HĐND phải giữ vai 

7. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), tlđd, tr. 178.
8. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), tlđd, tr. 225.
9. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), tlđd, tr. 225 - 226.
10. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), tlđd, tr. 37.
11. Gồm: Trung du, miền núi Bắc Bộ; đồng bằng sông Cửu Long; vùng Tây Nguyên; vùng Đông Nam Bộ; vùng Bắc Trung Bộ 

và Duyên hải Trung Bộ; vùng đồng bằng sông Hồng.
12. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, tlđd.

trò quan trọng trong đổi mới quản trị ở địa phương theo 
hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tập trung quản lý 
phát triển... Đồng thời, từng bước rút kinh nghiệm để 
nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường trách nhiệm 
của HĐND tỉnh, các thành phố trực thuộc trung ương 
trong điều kiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền 
đô thị. Hội nghị Trung ương 10 (tháng 9/2024), đã bước 
đầu xác định một trong những giải pháp chiến lược để 
đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên 
vươn mình của dân tộc là “đẩy mạnh phân cấp, phân 
quyền với phương châm “địa phương quyết, địa phương 
làm, địa phương chịu trách nhiệm”, trung ương, Chính 
phủ, Quốc hội tăng cường hoàn thiện thể chế, giữ vai trò 
kiến tạo và tăng cường kiểm tra, giám sát; đồng thời, cải 
cách triệt để thủ tục hành chính”12.

Có thể nói, đây là cơ sở chính trị quan trọng đặt ra 
yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động 
của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong 
đó việc xây dựng quy chế mẫu hoạt động của HĐND 
cấp tỉnh là giải pháp cơ bản nhất, tạo sự thống nhất, đồng 
bộ trong hoạt động của HĐND, đồng thời, phát huy tính 
chủ động, sáng tạo của mỗi địa phương.

2.2. Về cơ sở pháp lý
Xây dựng quy chế mẫu hoạt động của HĐND cấp 

tỉnh có căn cứ pháp lý từ: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ 
chức Quốc hội năm 2014, Luật Tổ chức Chính phủ năm 
2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, 
sửa đổi, bổ sung năm 2019 (Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2015), Luật Hoạt động giám sát của 
Quốc hội và HĐND năm 2015, Luật Bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, Luật Ban hành 
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văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung 
năm 2020 và các nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH 
có liên quan13. Hiến pháp năm 2013 và các văn bản luật 
hiện hành đã quy định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm 
vụ của UBTVQH trong việc giám sát và hướng dẫn 
hoạt động của HĐND. UBTVQH đã ban hành Quy chế 
hoạt động của HĐND (theo Nghị quyết số 753/2005/
NQ-UBTVQH11). Sau một thời gian thực hiện, nhiều 
quy định của Quy chế này đã được quy định trong Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám 
sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Tuy nhiên, đến 
thời điểm hiện tại, nhiều nội dung được quy định trong 
luật, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH chưa được cụ 
thể hóa, nhiều HĐND cấp tỉnh còn lúng túng trong việc 
thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực giám sát, ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật, quyết định một số 
vấn đề về kinh tế - xã hội. Cụ thể:

Một là, về xây dựng, ban hành quy chế của HĐND 
cấp tỉnh. Điều 173 Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định: 
UBTVQH, Chính phủ có trách nhiệm quy định chi tiết các 
điều, khoản được giao trong Luật. Quy chế làm việc của 
UBTVQH ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/
UBTVQH15 ngày 12/12/2022 của UBTVQH ban hành 
quy chế làm việc của UBTVQH tập trung quy định về 
quan hệ công tác của UBTVQH với HĐND cấp tỉnh 
(Điều 14). Theo đó, UBTVQH giám sát, hướng dẫn hoạt 
động; tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND cấp 
tỉnh hằng năm, sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết nhiệm 
kỳ. UBTVQH tự mình hoặc theo đề nghị của HĐND cấp 
tỉnh quyết định việc hướng dẫn hoạt động của HĐND 

13. Nghị quyết số 97/2019/QHQ14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố 
Hà Nội; Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; 
Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, 
chính sách đặc thù, phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 ngày 11/01/2017 của UBTVQH ban hành 
Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn Đại 
biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội; Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của UBTVQH hướng dẫn một số hoạt 
động của HĐND; Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của UBTVQH hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, 
Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND.

(Điều 76). Như vậy, căn cứ thẩm quyền giữ nguyên về 
hướng dẫn hoạt động đối với HĐND, UBTVQH cần ban 
hành quy chế mẫu để tạo sự thống nhất về hình thức, nội 
dung, thẩm quyền ban hành các quy chế hoạt động mà 
trước hết là đối với HĐND cấp tỉnh.

Hai là, về thẩm quyền và mối quan hệ của Thường 
trực HĐND với HĐND. Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2015 quy định việc điều chỉnh dự toán 
ngân sách địa phương thuộc thẩm quyền của HĐND 
(điểm b khoản 3 Điều 19). Trong khi đó, Luật Ngân 
sách nhà nước năm 2015 giao Thường trực HĐND cấp 
tỉnh điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương theo đề 
nghị của UBND tỉnh (khoản 3 Điều 52). Như vậy, thẩm 
quyền của Thường trực HĐND cần được hướng dẫn để 
các địa phương nhất quán thực hiện.

Ba là, hướng dẫn về tổ chức kỳ họp HĐND. Khoản 
1 Điều 81 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 
2015 quy định đại biểu Quốc hội (ĐBQH) được bầu tại 
địa phương được mời tham dự kỳ họp HĐND nhưng 
chưa rõ là tham dự kỳ họp ở cấp nào. Do đó, nội dung 
này cần được hướng dẫn cụ thể việc mời ĐBQH được 
bầu tại địa phương tham dự kỳ họp HĐND, có thể giới 
hạn chỉ ở cấp tỉnh.

Bốn là, hướng dẫn hoạt động giám sát. Nghị quyết số 
594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của UBTVQH 
hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường 
trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và 
Đại biểu HĐND đã quy định về phạm vi giám sát của 
Tổ đại biểu, về nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ đại biểu và 
các thành viên Tổ đại biểu trong hoạt động giám sát. 
Tuy nhiên, còn thiếu những quy định cụ thể về trình 
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tự để Tổ đại biểu triển khai giám sát hoặc quy định về 
việc sử dụng con dấu HĐND trong văn bản của Tổ đại 
biểu và về Thư ký tham mưu, phục vụ cho hoạt động 
giám sát của Tổ đại biểu. Luật Hoạt động giám sát của 
Quốc hội và HĐND năm 2015 không quy định tiêu chí 
đánh giá kết quả hoạt động giám sát. Để tránh tình trạng 
mỗi địa phương còn có cách đánh giá khác nhau, dựa 
trên các tiêu chí khác nhau, ban hành quy chế để lấp 
những “khoảng trống” pháp lý này là trách nhiệm của 
UBTVQH trong hướng dẫn hoạt động của HĐND.

Năm là, hướng dẫn việc ban hành văn bản cá biệt 
của HĐND. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 
2015 trao quyền cho HĐND ban hành nghị quyết về 
những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND 
(Điều 19, Điều 26, Điều 33). Đối với văn bản cá biệt, 
việc soạn thảo, ký ban hành văn bản hành chính được 
Chính phủ quy định tại Nghị định  số  30/2020/NĐ-
CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư, trong đó có điều 
chỉnh về nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt). Tuy 
nhiên, Chương II Nghị định mới đề cập những nội dung 
chung nhất về soạn thảo, duyệt và ký các loại văn bản 
hành chính, chưa phản ánh đặc thù của từng loại văn 
bản. Thực tế này phát sinh yêu cầu hướng dẫn việc xây 
dựng, ban hành văn bản cá biệt của HĐND.

Sáu là, hướng dẫn hoạt động của HĐND khi áp dụng 
thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Nghị quyết  số 
97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí 
điểm tổ chức mô hình chính quyền  đô thị  tại thành 
phố Hà Nội giao Chính phủ trình UBTVQH, Quốc hội 
xem xét, quyết định theo thẩm quyền những vấn đề 
chưa phù hợp hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện 
thí điểm (Điều 7). Tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 
ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, 
chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, 
Ban Cán sự đảng Chính phủ được phân công lãnh đạo, 
chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp với thành phố đề xuất 
nghiên cứu hoàn thiện thể chế pháp luật về đô thị đặc 
biệt. Trong bối cảnh thực hiện thí điểm về mô hình chính 

quyền đô thị, việc hướng dẫn hoạt động của HĐND là 
yêu cầu cần thiết đặt ra.

3. Thực tiễn xây dựng quy chế hoạt động của Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh hiện nay

Để làm rõ thực tiễn xây dựng quy chế hoạt động của 
HĐND cấp tỉnh hiện nay, nghiên cứu, rà soát quy chế 
hoạt động của HĐND 14 tỉnh, thành phố thuộc 03 miền 
Bắc - Trung - Nam (miền Bắc gồm 08 tỉnh: Hà Giang, 
Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc 
Giang, Bắc Ninh, Hà Nam; miền Trung gồm 03 tỉnh: 
Nghệ An, Lâm Đồng, Đà Nẵng; miền Nam gồm 03 tỉnh: 
Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Cà Mau) cho thấy, 
một số hạn chế, bất cập sau:

Thứ nhất, chưa có sự thống nhất, đồng bộ trong 
việc ban hành quy chế hoạt động của HĐND, có 
địa phương không ban hành quy chế như HĐND 
Thành phố Hồ Chí Minh.    

Thứ hai, còn có sự khác biệt trong việc ban hành 
quy chế hoạt động của HĐND cấp tỉnh. Thể hiện trên 
các khía cạnh sau:

(i) Tên gọi quy chế: Chưa có sự thống nhất về tên 
gọi của quy chế. Có địa phương ban hành “Quy chế 
hoạt động của HĐND tỉnh/thành phố” (Thái Nguyên, 
Hà Nam, Cà Mau, Nghệ An, Hà Giang, Bắc Giang, 
Lâm Đồng, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Đà Nẵng); có 
địa phương ban hành “Quy chế hoạt động của Thường 
trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh/
thành phố” (Lạng Sơn, Bến Tre); có địa phương ban 
hành “Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND 
tỉnh, thành phố…, khóa…, nhiệm kỳ…” (thành phố Hà 
Nội); có địa phương ban hành đồng thời quy chế làm 
việc của HĐND tỉnh, quy chế làm việc của Thường trực 
HĐND tỉnh (Thái Nguyên). Điều này dẫn đến phạm vi 
điều chỉnh, đối tượng áp dụng của quy chế của các tỉnh 
sẽ khác nhau. Có địa phương ban hành đồng thời hai 
quy chế: Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh/thành phố 
trực thuộc trung ương và quy chế hoạt động của Thường 
trực HĐND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương                                                                                                            
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(Thái Nguyên, Hà Nam)… hoặc quy chế làm việc của 
HĐND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và quy chế 
làm việc của Thường trực HĐND tỉnh/thành phố trực 
thuộc trung ương. Có địa phương sử dụng “quy chế làm 
việc”, có địa phương sử dụng “quy chế hoạt động”.

(ii) Về cấu trúc quy chế hoạt động: Kết quả rà soát 
cho thấy, chưa có sự đồng nhất giữa các quy chế hoạt 
động của HĐND giữa các tỉnh/thành phố trực thuộc 
trung ương. Cụ thể:

- Số chương, điều trong quy chế không có sự 
đồng nhất. 

+ Đánh giá trên 13 quy chế làm việc của 14 tỉnh/
thành phố trực thuộc trung ương14 cho thấy, trung bình 
quy chế được kết cấu từ 03 đến 12 chương với khoảng từ 
20 đến 92 điều, như: Hà Giang (nhiệm kỳ 2016 - 2021, 
10 chương, 43 điều); Tuyên Quang (nhiệm kỳ 2016 - 
2021, 08 chương, 26 điều); Lạng Sơn (08 chương, 26 
điều); Thái Nguyên (nhiệm kỳ 2016 - 2021, 10 chương, 
60 điều (theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 
17/12/2016); 10 chương, 57 điều theo Nghị quyết số 
51/NQ-HĐND ngày 30/12/2016); Hà Nội (08 chương, 
27 điều); Bắc Giang (03 chương, 26 điều); Bắc Ninh 
(09 chương, 40 điều); Hà Nam (nhiệm kỳ 2021 - 2026 
gồm 05 chương, 20 điều); Nghệ An (nhiệm kỳ 2016 
- 2021,12 chương, 90 điều); Đà Nẵng (07 chương, 22 
điều); Lâm Đồng (08 chương, 39 điều); Bến Tre (07 
chương, 46 điều); Cà Mau (09 chương, 92 điều). Số quy 
chế chia 08 chương chiếm 30,76% (04/13); số quy chế 
trên 08 chương chiếm 38,46% (05/13); số quy chế dưới 
08 chương chiếm 30,76% (04/13). 

+ Số lượng các điều trong quy chế cũng rất khác biệt. 
Có 06 quy chế chia từ 20 - 25 điều (46,15%); 04 quy chế 

14. Thành phố Hồ Chí Minh không ban hành Quy chế làm việc của HĐND Thành phố.
15. 13/14 quy chế được rà soát đều quy định nội dung này.
16. Hà Nội, Hà Nam, Hà Giang, Thái Nguyên, Nghệ An, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Bắc Giang.
17. Bắc Giang.
18. Thái Nguyên, Tuyên Quang.
19. Tuyên Quang.

chia khoảng 39 - 60 điều (30,76%); 02 quy chế chia đến 
90 - 92 điều (15,38%).

- Nội dung quy định trong quy chế cũng rất 
khác nhau.

+ Theo kết quả rà soát, các nội dung được HĐND 
các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đưa vào xây 
dựng quy chế gồm: Quy định chung; hoạt động của 
Thường trực HĐND; các Ban của HĐND; Tổ đại biểu 
và đại biểu HĐND; Thư ký kỳ họp HĐND; mối quan 
hệ công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh, các Ban 
của HĐND tỉnh với các cấp, các ngành; bảo đảm hoạt 
động của HĐND tỉnh; điều khoản thi hành. Bên cạnh 
đó, việc sắp xếp các chương mục có sự khác nhau giữa 
các quy chế. 

+ Trong từng chương, mục lại quy định nội dung 
khác nhau. Có địa phương quy định rõ hình thức làm 
việc của Thường trực HĐND.

Chương 1 - Quy định chung. Nội dung chương này 
tập trung làm rõ: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
của HĐND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương15; 
nguyên tắc hoạt động/làm việc của HĐND tỉnh/thành 
phố trực thuộc trung ương16. Tuy nhiên, có địa phương 
quy định thêm về cơ cấu tổ chức17, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của HĐND tỉnh/thành phố trực thuộc trung 
ương18; hình thức làm việc19; hình thức làm việc của 
HĐND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Chương 2, 3, 4, 5: Phần lớn các quy chế quy định về 
các bộ phận cấu thành của HĐND tỉnh/thành phố trực 
thuộc trung ương, như quy định về HĐND tỉnh/ thành 
phố trực thuộc trung ương (Đà Nẵng, Cà Mau, Bắc 
Ninh, Lâm Đồng, Nghệ An); Thường trực HĐND tỉnh/
thành phố trực thuộc trung ương, các ban của HĐND 
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tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; Tổ đại biểu và đại 
biểu HĐND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (Đà 
Nẵng, Bến Tre).

Chương 6 - Mối quan hệ công tác: Qua rà soát cho 
thấy, phần lớn các quy chế đều quy định về mối quan 
hệ công tác của HĐND với các cơ quan có liên quan 
theo chiều dọc (mối quan hệ với các cơ quan trung ương 
như: Quốc hội, UBTVQH và HĐND cấp huyện, thị xã) 
và chiều ngang (với Ủy ban nhân dân (UBND), Đoàn 
ĐBQH, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tòa án nhân dân 
tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh…). Tuy nhiên, nội 
dung này được thể hiện trong các quy chế không đồng 
nhất về các chủ thể, phạm vi mối quan hệ công tác với 
HĐND. Có tỉnh quy định về mối quan hệ công tác của 
HĐND với các chủ thể như UBND tỉnh/thành phố trực 
thuộc trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các 
tổ chức thành viên của Mặt trận (Nghệ An); có tỉnh quy 
định về mối quan hệ công tác giữa HĐND tỉnh với các 
cơ quan trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy; UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ 
quan chuyên môn của UBND tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh (Lâm 
Đồng). Có tỉnh quy định mối quan hệ công tác với Đảng 
đoàn HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh và các 
cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; HĐND 
các huyện, thành phố (Hà Nam). Có tỉnh quy định mối 
quan hệ công tác với: các cơ quan trung ương, Tỉnh ủy, 
Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh 
và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Tòa án nhân dân 
tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan nhà 
nước trên địa bàn tỉnh, HĐND cấp huyện (Hà Giang). 
Có tỉnh quy định mối quan hệ công tác với Quốc hội, 
UBTVQH, Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội và các 
cơ quan trung ương; Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Mặt 
trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ 
quan tư pháp tỉnh; các ban của HĐND tỉnh, tổ đại biểu 

20. Có địa phương quy định rõ “Điều kiện bảo đảm hoạt động, chế độ họp và thông tin báo cáo của HĐND tỉnh” như Bắc Giang.

HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; Văn phòng HĐND 
tỉnh, HĐND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh                                                                                                      
(Thái Nguyên, Tuyên Quang). Có tỉnh quy định mối 
quan hệ công tác với Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của 
UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
các ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực 
HĐND cấp huyện, thành phố (Bến Tre, Lạng Sơn). 
Có tỉnh quy định mối quan hệ công tác với Đảng đoàn 
HĐND tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa 
bàn tỉnh như UBND, Ban Thường trực Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND 
các huyện, thị xã, thành phố (Bắc Ninh). Có tỉnh quy 
định xác mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND 
với cơ quan trung ương, Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, 
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 
Cục thi hành án dân sự tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Thường trực HĐND các 
huyện, thành phố (Cà Mau). Có tỉnh không quy định 
riêng về vấn đề này, thay bằng việc lồng ghép nội dung 
này vào các quy định về chế độ thông tin báo cáo (thành 
phố Hà Nội); hoặc quy định gắn liền với các chủ thể, 
như Thường trực HĐND, các ban của HĐND, đại biểu 
HĐND, tổ đại biểu HĐND (Đà Nẵng).

Chương 7 - Điều kiện bảo đảm hoạt động của 
HĐND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. Phần lớn 
các quy chế đều quy định riêng về điều kiện bảo đảm 
hoạt động của HĐND tỉnh/thành phố trực thuộc trung 
ương, gồm các nội dung, như bộ máy tham mưu giúp 
việc HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, kinh 
phí hoạt động của HĐND, chế độ chính sách của đại 
biểu HĐND, khen thưởng, kỷ luật. Tuy nhiên, tên gọi 
và nội dung các quy định tại chương này không đồng 
nhất. Có địa phương quy định rõ “điều kiện bảo đảm 
hoạt động, chế độ họp và thông tin báo cáo của HĐND 
tỉnh”20. Có địa phương không quy định về vấn đề này, 
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như Bến Tre. Có địa phương quy định về kinh phí, nội 
dung và định mức chi (Đà Nẵng); có địa phương quy 
định về trách nhiệm của Văn phòng Đoàn ĐBQH và 
HĐND tỉnh, việc sử dụng con dấu của HĐND tỉnh và 
chữ ký của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu (Cà Mau); 
có tỉnh quy định về bộ máy tham mưu giúp việc, kinh 
phí hoạt động, chế độ chính sách và khen thưởng (Bắc 
Ninh); có tỉnh quy định thêm về chế độ họp và thông tin 
báo cáo (Bắc Giang); có tỉnh chỉ quy định về cơ quan 
giúp việc là Văn phòng HĐND và kinh phí hoạt động 
của HĐND (Lạng Sơn); có tỉnh quy định về kinh phí 
hoạt động của HĐND tỉnh và chế độ đối với đại biểu 
HĐND tỉnh (Tuyên Quang). Có tỉnh quy định về trụ sở 
làm việc, chế độ chính sách và các điều kiện bảo đảm, 
công tác thi đua, khen thưởng (Thái Nguyên). Có tỉnh 
quy định về bộ máy giúp việc và các bảo đảm như kinh 
phí hoạt động của HĐND, chế độ chính sách của đại 
biểu HĐND, khen thưởng của đại biểu HĐND tỉnh (Hà 
Giang, Hà Nam, Lâm Đồng). Có tỉnh quy định về kinh 
phí hoạt động của HĐND, chế độ chính sách của đại 
biểu HĐND, khen thưởng, kỷ luật của đại biểu HĐND 
tỉnh (Nghệ An).

Chương 8 - Điều khoản thi hành. Qua rà soát cho 
thấy, các quy chế đều quy định chương riêng về điều 
khoản thi hành. Tuy nhiên, tên gọi và nội dung của 
quy chế cũng khác nhau giữa các địa phương, có địa 
phương ghi “tổ chức thực hiện” (Bắc Giang, Bắc Ninh, 
Hà Nam, Hà Giang, Thái Nguyên); có địa phương ghi 
“điều khoản thi hành” (Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà 
Nội, Nghệ An, Lâm Đồng, Bến Tre, Cà Mau); có địa 
phương ghi “hiệu lực thi hành” (Đà Nẵng). 

Ngoài ra, một số địa phương quy định thêm về trách 
nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt 
động của HĐND tỉnh (Bắc Ninh, Hà Nam); quy định 
riêng về “chương trình xây dựng, ban hành Nghị quyết 
của HĐND tại kỳ họp HĐND thành phố”; chương trình 
công tác của Thường trực HĐND thành phố, các hoạt 
động khác của Thường trực HĐND thành phố, chế độ 

thông tin, báo cáo, như: Quy chế hoạt động của HĐND 
thành phố Hà Nội; có địa phương chỉ quy định về hình 
thức làm việc của Thường trực HĐND tỉnh/thành phố 
trực thuộc trung ương, việc giải quyết các vấn đề giữa 
hai kỳ họp, phân công nhiệm vụ các thành viên Thường 
trực HĐND tỉnh (Tuyên Quang); có địa phương quy 
định thêm về tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh (Thái Nguyên, 
Hà Giang, Nghệ An); có địa phương quy định thêm 
về xếp loại hoạt động đại biểu và tổ đại biểu HĐND 
tỉnh, về bộ máy giúp việc và những bảo đảm hoạt động 
HĐND (Hà Giang); có địa phương quy định thêm chế 
độ khen thưởng gắn với chế độ bảo đảm hoạt động của 
HĐND (Lâm Đồng).

Như vậy, thực tiễn trên đã phản ánh sự thiếu thống 
nhất, đồng bộ trong việc ban hành quy chế hoạt động của 
HĐND cấp tỉnh, không mang lại hiệu quả lớn cho hoạt 
động của HĐND theo những mục tiêu mới hiện nay. 
Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023 và triển 
khai kế hoạch công tác năm 2024, nhiều địa phương đã 
đề nghị UBTVQH sớm ban hành Quy chế mẫu hoạt 
động của HĐND làm căn cứ pháp lý để HĐND các cấp 
triển khai thực hiện nhiệm vụ được thống nhất, đồng 
bộ, bảo đảm chất lượng hoạt động, giảm tính hình thức 
trong hoạt động của HĐND. 

4. Đề xuất khung quy chế mẫu hoạt động của Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh ở nước ta hiện nay

Căn cứ thẩm quyền luật định về ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật, thẩm quyền về hướng dẫn hoạt 
động đối với HĐND, tại quy chế mẫu, UBTVQH cần 
làm rõ cách thức, quy trình, thủ tục thực hiện một số 
nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp tỉnh trong một 
số lĩnh vực: Giám sát, ban hành văn bản, quản lý địa 
phương về kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, khung quy chế 
mẫu hoạt động của HĐND cấp tỉnh tập trung vào nội 
dung cơ bản sau:

Một là, nhóm các quy định chung: Nội dung này 
cần bao quát các nguyên tắc, chế độ, hình thức làm việc, 
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quan hệ công tác, quy trình, trách nhiệm giải quyết công 
việc của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, 
Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND; việc thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND, Phó Chủ 
tịch HĐND, Ủy viên Thường trực - Trưởng ban của 
HĐND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Hai là, nhóm các quy định về hoạt động của 
HĐND. Cụ thể là kỳ họp của HĐND tỉnh/thành phố 
trực thuộc trung ương. Nội dung này cần hướng dẫn, cụ 
thể hóa các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2015 (từ Điều 78 đến Điều 93) về nhiệm 
vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh/thành phố trực thuộc 
trung ương được nêu tại Điều 19 - Nhiệm vụ, quyền 
hạn của HĐND tỉnh và Điều 40 - Nhiệm vụ, quyền hạn 
của HĐND thành phố trực thuộc trung ương; xem xét 
quyết định các nội dung tại kỳ họp của HĐND tỉnh; về 
đại biểu HĐND.

Ba là, nhóm các quy định về các bộ phận cấu thành 
HĐND, gồm: Thường trực HĐND tỉnh/thành phố trực 
thuộc trung ương, các Ban của HĐND tỉnh/thành 
phố trực thuộc trung ương, Tổ đại biểu của HĐND 
tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. 

Bốn là, nhóm quy định về mối quan hệ công tác của 
Thường trực HĐND tỉnh, Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại 
biểu của HĐND tỉnh trong mối quan hệ với cấp trên, 
với các cơ quan cùng cấp và với cấp dưới.

Năm là, các điều khoản thi hành.
Kết luận
Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hoạt 

động của HĐND cấp tỉnh, UBTVQH cần ban hành 
văn bản hướng dẫn chung, quy định rõ về nguyên 
tắc, chế độ trách nhiệm, hình thức làm việc, quy trình 
giải quyết công việc và quan hệ công tác của HĐND, 
Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu 
HĐND, đại biểu HĐND tỉnh/thành phố trực thuộc 
trung ương. Việc ban hành quy chế mẫu hoạt động 
của HĐND góp phần tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy 
HĐND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thực 

hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình; đại biểu HĐND giữ mối liên hệ chặt chẽ, chịu 
trách nhiệm trước cử tri; tăng cường sự kiểm soát 
của cử tri đối với HĐND, đại biểu HĐND. Bên cạnh 
đó, quy chế mẫu hoạt động góp phần tạo “dư địa” 
để HĐND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, đặc 
biệt là đối với các địa phương thực hiện theo mô hình 
chính quyền đô thị phát huy được những thế mạnh 
của địa phương, thúc đẩy sáng tạo, phát triển phù hợp 
với yêu cầu thực tiễn 
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